
SL Nữ DT Nữ DT SL Nữ DT Nữ DT SL Nữ DT Nữ DT SL Nữ DT Nữ DT

308 149 302 146 21 12 16 9 90 61 89 61 178 72 178 72 16 4 16 4

78 36 78 36 2 2 2 2 12 6 12 6 56 26 56 26 8 2 8 2

1 6A1 40 23 40 23 1 1 1 1 6 4 6 4 30 18 30 18 3 0 3 0

2 6A2 38 13 38 13 1 1 1 1 6 2 6 2 26 8 26 8 5 2 5 2

92 48 88 45 9 6 6 3 28 18 27 18 51 22 51 22 3 2 3 2

3 7A1 32 19 28 16 7 5 4 2 8 5 7 5 17 9 17 9 0 0 0 0

4 7A2 30 15 30 15 2 1 2 1 12 9 12 9 13 3 13 3 3 2 3 2

5 7A3 30 14 30 14 0 0 0 0 8 4 8 4 21 10 21 10 0 0 0 0

74 36 74 36 4 2 4 2 25 18 25 18 43 16 43 16 1 0 1 0

6 8A1 40 21 40 21 3 2 3 2 13 9 13 9 22 10 22 10 1 0 1 0

7 8A2 34 15 34 15 1 0 1 0 12 9 12 9 21 6 21 6 0 0 0 0

64 29 62 29 6 2 4 2 25 19 25 19 28 8 28 8 4 0 4 0

8 9A1 33 15 32 15 4 2 3 2 12 11 12 11 15 2 15 2 2 0 2 0

9 9A2 31 14 30 14 2 0 1 0 13 8 13 8 13 6 13 6 2 0 2 0

Khối 7

Khối 8

Khối 9

TỔNG CỘNG

Khối 6

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG THỐNG KÊ TỈ LỆ XẾP LOẠI KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Học kỳ 1 năm học 2025 - 2026

Kết quả học tập

Tốt Khá Đạt Chưa Đạt

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SÍN THẦU

TRƯỜNG PTDTBT THCS LENG SU SÌN

STT Lớp Sĩ số Nữ DT Nữ DT



SL Nữ DT Nữ DT SL Nữ DT Nữ DT SL Nữ DT Nữ DT SL Nữ DT Nữ DT

308 149 302 146 263 141 257 138 39 7 39 7 2 0 2 0 1 0 1 0

78 36 78 36 58 34 58 34 18 2 18 2 2 0 2 0 0 0 0 0

1 6A1 40 23 40 23 35 23 35 23 3 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0

2 6A2 38 13 38 13 23 11 23 11 15 2 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0

92 48 88 45 84 43 80 40 7 4 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0

3 7A1 32 19 28 16 30 19 26 16 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 7A2 30 15 30 15 26 12 26 12 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0

5 7A3 30 14 30 14 28 12 28 12 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

74 36 74 36 61 36 61 36 11 0 11 0 0 0 0 0 1 0 1 0

6 8A1 40 21 40 21 36 21 36 21 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0

7 8A2 34 15 34 15 25 15 25 15 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 29 62 29 60 28 58 28 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0

8 9A1 33 15 32 15 31 15 30 15 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 9A2 31 14 30 14 29 13 28 13 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Khối 8

Khối 9

Kết quả rèn luyện

Tốt Khá Đạt Chưa ĐạtNữ DT Nữ DT

TỔNG CỘNG

Khối 6

Khối 7

STT Lớp Sĩ số

BẢNG THỐNG KÊ TỈ LỆ XẾP LOẠI  KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

Học kỳ 1 năm học 2025 - 2026


